
 

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đồng Nai, ngày      tháng  10  năm 2025 

 

PHIẾU TRÌNH 
Về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 

 thuộc ngành Đào tạo và Giáo dục năm học 2024 - 2025 

 

Kính gửi: Đ/c Đoàn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 

 

 

Phòng Thi đua - Khen thưởng nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp 

Nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo của UBND 

xã Đồng Phú, UBND xã Thọ Sơn, UBND xã Dầu Giây, UBND xã Thống Nhất, 

UBND xã Xuân Bắc, UBND phường Phước Tân, UBND xã Phước An, UBND 

xã Bình Tân, UBND xã Xuân Phú, UBND phường Minh Hưng, UBND xã Tân 

An1. 

Sau khi rà soát, Phòng Thi đua - Khen thưởng báo cáo lãnh đạo Sở Nội vụ 

như sau: 

 I. Căn cứ quy định về tiêu chuẩn trình khen thưởng 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định 152/2025/NĐ-

CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, 

khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng. 

 - Kết quả thẩm định các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn:  

+ Huân chương Lao động hạng ba: 06/06 trường hợp đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn định tại điểm e khoản 1 và điểm đ khoản 4 Điều 44 Luật thi đua, khen 

thưởng năm 2022. 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 59/61 trường hợp đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn định tại điểm b khoản 1 và điểm e khoản 4 Điều 73 Luật thi đua, 

khen thưởng năm 2022. 

- Kết quả thẩm định các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 02/61 

cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

 
1 Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 22 thàng 9 năm 2025 của UBND xã Đồng Phú; Tờ trình số 58/TTr-UBND 

ngày 24 thàng 9 năm 2025 của UBND xã Thọ Sơn; Tờ trình số 1788/TTr-UBND ngày 19 thàng 9 năm 2025 của 

UBND xã Dầu Giây; Tờ trình số 2131/TTr-UBND ngày 26 thàng 9 năm 2025 của UBND xã Thống Nhất; Tờ 

trình số 22/TTr-UBND ngày 29 thàng 9 năm 2025 của UBND xã Xuân Bắc; Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 

30 thàng 9 năm 2025 của UBND phường Phước Tân; Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 29 thàng 9 năm 2025 của 

UBND xã Phước An; Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 29 thàng 9 năm 2025 của UBND xã Bình Tân; Tờ trình số 

143/TTr-UBND ngày 29 thàng 9 năm 2025 của UBND xã Xuân Phú; Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 29 thàng 

9 năm 2025 của UBND phường Minh Hưng;Tờ trình số 29/TTr-UBND và Tờ trình số 30/TTr-UBND  ngày 26 

thàng 9 năm 2025 của UBND xã Tân An. 
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(Có bảng tổng hợp kèm theo) 

II. Về nội dung Báo cáo thành tích 

Ghi nhận các báo cáo thành tích chưa đảm bảo nội dung theo mẫu quy 

định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.  

Phương án: tham mưu dự thảo Công văn của Sở Nội vụ đề nghị các đơn 

vị hướng dẫn các tập thể, cá nhân bổ sung thành tích vào Báo cáo thành tích đối 

với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn. 

 Phòng Thi đua - Khen thưởng kính báo cáo và đề xuất đồng chí 

Đoàn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ xem xét ký văn bản: 

1. Văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh v/v phối hợp cho ý kiến đối với các 

tập thể, cá nhân đang đề nghị khen thưởng (đối với các trường hợp đủ điều 

kiện, tiều chuẩn); 

2. Văn bản trình Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương khen thưởng (đối 

với 06 trường hợp đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba đủ điều kiện, 

tiều chuẩn); 

Từ những cơ sở trên, Phòng Thi đua - Khen thưởng kính báo cáo và đề 

xuất đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ xem xét có ý 

kiến./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.TĐKT. 
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Mừng 
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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn  

 

STT Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị 
Tiêu chuẩn 

I. Huân chương Lao động hạng Ba 

1 Bà 
Nguyễn Thị 

Hải 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

Tiểu học 

Tân Phú, xã 

Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ (Quyết định số 1757/QĐ-

TTg ngày 05/12/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được liên tục công nhận hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2019 - 

2020 đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

2 Bà 
Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

Giáo viên 

Trường 

Tiểu học 

Tân Phú, xã 

Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ (Quyết định số 91/QĐ-TTg 

ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được liên tục công nhận hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2020 - 

2021 đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

3 Bà Vũ Thị Thu 

Giáo viên 

Trường 

Tiểu học 

Tân Phú, xã 

Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2011 - 2012: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ (Quyết định số 42/QĐ-TTg 

ngày 05/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ) 

(2) Có liên tục từ 13 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 09 

năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ (từ năm học 2012 - 2020 đến năm học 

2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2012 - 2013, 2013 - 

2014, 2015 - 2016).  

4 Bà 
Lê Thị Bích 

Thuỷ 

Giáo viên 

Trường 

Tiểu học 

Tân Tiến, 

xã Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ (Quyết định số 91/QĐ-TTg 

ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được liên tục công nhận hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2019 - 

2020 đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2019 - 2020, 2021 - 

2022, 2024 - 2025).  
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5 Bà Hạp Thị Lý 

Giáo viên 

Trường 

Tiểu học 

Tân Tiến, 

xã Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ (Quyết định số 91/QĐ-TTg 

ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được liên tục công nhận hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2020 - 

2021 đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

6 Bà 
Đoàn Thị 

Thanh Loan 

Hiê ̣̣̣̣u tưởng 

Trường 

Mầm non 

Tân An, xã 

Tân An, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2017 - 2018: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ (Quyết định số 617/QĐ-TTg 

ngày 22/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ) 

(2) Có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm 

đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 03 năm 

được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2024 - 

2025) 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2021 - 2022, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

II. Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ 

1 Bà 
Phạm Thị 

Lân 

Giáo viên 

Trường PT 

DTNT THCS 

Đồng Phú, xã 

Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2022 - 

2023, 2023 - 2024).  

2 Ông Lê Văn Thế 

Tổ trưởng Tổ 

Toán - Tin, 

Trường PT 

DTNT THCS 

Đồng Phú, xã 

Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2013 - 2014: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

1890/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2014 - 2015 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2015 - 2016, 2016 - 

2017, 2023 - 2024).  
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3 Bà 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu 

học Tân Phú, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

1629/QĐ-UBND ngày 6/8/2019 của UBND 

tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2019 - 2020, 2023 - 

20243, 2024 - 2025).  

4 Bà 
Nguyễn Thị 

Hải Âu 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Tân Phú, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2015 - 2016: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2335/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2016 - 2017 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2016 - 2017, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

5 Bà 
Lê Thị Xuân 

Hương 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Tân Phú, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2022 - 

2023, 2023 - 2024).  

6 Bà 
Nguyễn Thị 

Phượng 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Tân Phú, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2016 - 2017: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

1960/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2017 - 2018 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2017 - 2018, 2018 - 

2019, 2019 - 2020).  
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7 Ông 
Phạm Công 

Anh 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Tân 

Phú, xã Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

8 Ông 
Nguyễn 

Minh Đức 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu 

học Tân Lập, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2022 - 

2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025).  

9 Ông 
Lê Văn 

Trung 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Tiến, xã 

Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

1629/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

10 Bà 
Nguyễn Thị 

Thúy Hòa 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Tiến, xã 

Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2015 - 2016: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2335/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2016 - 2017 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2017 - 2018, 2019 - 

2020, 2023 - 2024) 
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11 Ông 
Trần Văn 

Xuân 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Tiến, xã 

Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

12 Ông 
Trịnh Ngọc 

Tuấn 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Tiến, xã 

Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

1629/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

13 Bà 
Nguyễn Thị 

Duyên 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Lập, xã Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2021 - 

2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024).  

14 Bà 
Phạm Thị 

Tâm 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Lập, xã Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2016 - 2017: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

1960/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2017 - 2018 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2019 - 2020, 2020 - 

2021, 2023 - 2024).  
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15 Ông 
Nguyễn 

Quang Hoà 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Lập, xã Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2017 - 2018: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2118/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2020 - 2021, 2021 - 

2022, 2023 - 2024).  

16 Ông 
Vũ Trọng 

Tấn 

Giáo viên 

Trường 

THCS Tân 

Lập, xã Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2017 - 2018: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2118/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

17 Bà 
Nguyễn Thị 

Huế 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Tân Tiến, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

18 Bà 
Nguyễn Thị 

Diên 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Tân Tiến, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2022 - 

2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025).  
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19 Bà 
Phạm Thị 

Hảo 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Tân Tiến, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2015 - 2016: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2335/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2016 - 2017 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2016 - 2017, 2021 - 

2022, 2023 - 2024).  

20 Bà 
Lê Thị 

Nhâm 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Tân Tiến, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

21 Bà 
Tạ Thị 

Nghĩa 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Tân Lập, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

1629/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

22 Bà 
Phạm Thị 

Thùy 

Giáo viên 

Trường Mầm 

non Tân Lập, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

1629/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2019 - 2020, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  
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23 Bà 
Trần Thị 

Hoa 

Giáo viên 

Trường Mầm 

non Tân Lập, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

1629/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2019 - 2020, 2021 - 

2022, 2023 - 2024).  

24 Bà 
Vũ Thị 

Hương 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Tân Phú, 

xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2839/QĐ- UBND ngày 16/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2021 - 

2022, 2023 - 2024, 2024 - 2025).  

25 Bà 

Đoàn Thị 

Thuỳ Mỹ 

Hạnh 

Giáo viên 

Trường 

THCS Quang 

Trung, xã 

Thọ Sơn, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2086/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của 

UBND tỉnh). 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024- 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm học 2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025. 

26 Bà 
Võ Thị Vân 

Anh 

Giáo viên 

Trường 

THCS Quang 

Trung, xã 

Thọ Sơn, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 

2735/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của 

UBND tỉnh). 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024- 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm 2023, 2024 và 2025. 
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27 Bà 
Đặng Thị 

Hoài Thu 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Quang 

Trung, xã 

Thọ Sơn, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 

2735/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của 

UBND tỉnh). 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024- 2025). 

(3) Có 02 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm 2021 và 2025. 

28 Bà Lê Thị Mến 

Giáo viên 

Trường TH 

& THCS 

Đoàn Đức 

Thái, xã Thọ 

Sơn, tỉnh 

Đồng Nai 

- Năm học 2017 - 2018: Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh Quyết định số 2641/QĐ-

UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh). 

- Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm 

đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024- 2025). 

- Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm 2019, 2021 và 2025. 

29 Bà 
Nguyễn Thị 

Sen 

Giáo viên 

Trường TH 

& THCS 

Đoàn Đức 

Thái, xã Thọ 

Sơn, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 

2735/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của 

UBND tỉnh). 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024- 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” năm 2021, 2024 và 2025. 

30 Ông 
Trần Văn 

Thái 

Giáo viên, 

Tổng phụ 

trách Đội 

Trường TH 

& THCS 

Trần Hưng 

Đạo, xã Dầu 

Giây, tỉnh 

Đồng Nai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

4135/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2021 - 2022, 2022 - 

2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025).  

31 Ông 
Nguyễn Văn 

Thuynh 

Hiệu trưởng 

Trường tiểu 

học 

Nguyễn Bá 

Ngọc, xã 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2815/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2021 - 

2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 
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2025).  

32 Ông 
Đỗ Tấn 

Thẩm 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Bá Ngọc, xã 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2815/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2019 - 2020, 2020 - 

2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 

2024).  

33 Bà 
Kim Thị 

Thu Hồng 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu 

học Bạch 

Lâm, xã 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2017 - 2018: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3199/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2021 - 

2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 

2025).  

34 Ông 
Nguyễn Văn 

Á 

Giáo viên 

Trường 

THCS 

Nguyễn Thái 

Bình, xã 

Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3146/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2019 - 2020, 2021 - 

2022, 2024 - 2025).  

35 Ông 
Lâm Quang 

Hải 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS 

Nguyễn Thái 

Bình, xã 

Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2011 - 2012 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

9611/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2012 - 2013 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2013 - 2014, 2014 - 

2015, 2015 - 2016, 2020 - 2021, 2024 - 

2025).  
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36 Bà Lê Thị Hoa 

Phó Hiệu 

Trưởng 

Trường 

THCS 

Nguyễn Thái 

Bình, xã 

Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3721/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2021 - 

2022, 2022 - 2023, 2024 - 2025).  

37 Ông 
Đỗ Thanh 

Tuấn 

Giáo viên 

Trường 

THCS 

Nguyễn Thái 

Bình, xã 

Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3721/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2021 - 2022, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

38 Bà 
Nguyễn 

Thiên Thanh 

Giáo viên 

Trường 

THCS 

Nguyễn Thái 

Bình, xã 

Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2013 - 2014 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2886/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2014 - 2015 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2014 - 2015, 2015 - 

2016, 2021 - 2022, 2023 - 2024, 2024 - 

2025).  

39 Bà 
Đặng Thị 

Hồng Gấm 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Viết Xuân, xã 

Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng 

Nai 

  

40 Bà 
Phạm Thị 

Nam 

Hiệu trưởng 

Trường 

THCS Phước 

Tân 3, xã 

Phước Tân, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018-2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2931/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  
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41 Bà 
Trần Thị Mỹ 

Thành 

Giáo viên 

Trường tiểu 

học Phước 

Tân 2, xã 

Phước Tân, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

22931/QĐ-UBND ngày 17/09/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2019 - 2020, 2020 - 

2021, 2023 - 2024, 2024 - 2025).  

42 Bà 
Huỳnh Thị 

Tường Vân 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Vĩnh 

Thanh, xã 

Phước An, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3031/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2021 - 2022, 2022 - 

2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025).  

43 Bà 
Dương Bích 

Tuyền 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Nhơn 

Thanh, xã 

Phước An, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3031/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

44 Bà 
Nguyễn Thị 

Mỹ Ly 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Long 

Thọ, xã 

Phước An, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3031/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  
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45 Bà 
Nguyễn Thị 

Kim Yến 

Hiệu trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Long, xã 

Phước An, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2017 - 2018 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2608/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2018 - 2019, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

46 Ông 
Đổng Thành 

Nhân 

Hiệu trưởng 

Trường 

THCS Long 

Thọ, xã 

Phước An, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2013 - 2014 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2447/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2014 - 2015 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2017 - 2018, 2018 - 

2019, 2019 - 2020, 2023 - 2024, 2024 - 

2025).  

47 Bà 
Nguyễn Thị 

Lệ Phương 

Giáo viên 

Trường 

THCS Long 

Thọ, xã 

Phước An, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3031/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2019 - 2020, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

48 Bà 
Nguyễn Thị 

Kim Tiến 

Giáo viên 

Trường 

THCS Phước 

An, xã Phước 

An, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2015 - 2016 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2489/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2016 - 2017 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2016 - 2017, 2018 - 

2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021).  
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49 Bà 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

An, xã Phước 

An, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2017 - 2018 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2608/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2018 - 2019 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2018 - 2019, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

50 Bà 
Trịnh Thị 

Giang 

Giáo viên 

Trường Mẫu 

giáo Long 

Bình, xã Bình 

Tân, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2015 - 2016 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

176/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2016 - 2017 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2017 - 2018, 2021 - 

2022, 2022 - 2023).  

51 Bà 
Trần Thị 

Diên 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Long 

Hưng, xã 

Bình Tân, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2516/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2020 - 2021, 2021 - 

2022, 2023 - 2024). 

52 Bà 

Bùi Thị 

Phương 

Hiếu 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Long 

Hưng, xã 

Bình Tân, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2516/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2020 - 2021, 2022 - 

2023, 2023 - 2024) 
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53 Bà 
Lê Thị Thúy 

Hồng 

Giáo viên 

Trường 

THCS Long 

Bình, xã Bình 

Tân, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2516/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2020 - 2021, 2022 - 

2023, 2023 - 2024) 

54 Bà 
Nguyễn Thị 

Thơm 

Giáo viên 

Trường 

THCS Long 

Bình, xã Bình 

Tân, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2014 - 2015 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

864/QĐ- UBND ngày 15/4/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bình Phước) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2015 - 2016 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2020 - 2021, 2022 - 

2023, 2023 - 2024).  

55 Ông  
Châu Ngọc 

Nguyện 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học Minh 

Tân, xã Xuân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3146/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 06 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2019 - 2020, 2020 - 

2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025) 

56 Bà  
Trần Thị 

Hiền 

Giáo viên 

Trường 

THCS Phan 

Chu Trinh, xã 

Xuân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

3146/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2019 - 2020 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2019 - 2020, 2023 - 

2024, 2024 - 2025) 
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57 Bà 
Lê Thị 

Khánh Thu 

Hiệu trưởng 

Trường Mầm 

non Bình 

Hòa, xã Xuân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2015 - 2016 : Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2958/QĐ- UBND ngày 16/9/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bình Phước) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2016 - 2017 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học  2022 - 2023, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

58 Bà 
Nguyễn Thị 

Duyên 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học Minh 

Hưng A, 

phường Minh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 

2456/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 

đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” (năm học 2019 - 2020, 2020 - 

2021, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 

2025) 

59 
Tập 

thể 

Trường Tiểu 

học Tân An 

Xã Tân An, 

tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm 2019 - 2020 : Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh (Quyết định số 445/QĐ-

UBND ngày 04/2/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được liên tục công nhận hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2020 - 

2021 đến năm học 2024 - 2025). 

(3) Có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2388/QĐ-

UBND ngày 15/9/2022 và Quyết định số 

3373/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của 

UBND tỉnh. 
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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn  

 

STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn 

vị 
Tiêu chuẩn 

1 Bà 
Lê Thị 

Minh 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú, xã 

Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2020 - 2021: Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2202/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 04/05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 đến 

năm học 2024 - 2025) là chưa đáp ứng được 

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2022 - 2023, 

2023 - 2024).  

2 Bà 

Nguyễn 

Thị 

Hiên 

Giáo viên 

Trường THCS 

Tân Phú, xã 

Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

(1) Năm học 2020 - 2021: Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2202/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 04/05 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên (từ năm học 2020 - 2021 đến 

năm học 2024 - 2025) là chưa đáp ứng được 

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 2022 - 2023, 

2023 - 2024).  

 


